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יְהוָה1֣
Đức–Giê-hô-va
H3068

֮ מָלָךְ
tri �–vì

גֵּא֪וּת
sự–oai–nghi
H1348

בֵ֥שׁ לָ֫
mặc
H3847

לָבֵשׁ֣
mặc
H3847

יְה֭וָה
Đức–Giê-hô-va
H3068

ז עֹ֣
sức–mạnh
H5797

הִתְאַזָּ֑ר
thắt–lưng
H0247

אַף־
cả
H0637

תִּכּ֥וֹן
lập–vững

ל בֵ֗ תֵּ֝
thế–gian
H8398

בַּל־
không
H1077

תִּמּֽוֹט׃
lay–chuyển
H4131

Ðức Giê-hô-va cai tri �; Ngài mặc sự oai nghi; Ðức Giê-hô-va mặc mình bằng sức lực, và thắt lưng bằng sự ấy: Thế 
gian cũng được lập vững bền, không thế bi � rúng động.

נָכ֣וֹן2
lập–vững

כִּסְאֲךָ֣
ngôi–ngươi
H3678

מֵאָז֑
từ–xưa

עוֹלָם֣ מֵֽ
từ–đời–đời
H5769

תָּה׃ אָֽ
ngươi

Ngôi Chúa đã lập vững từ thời cổ; Chúa hằng có từ trước vô cùng.

נָשְׂא֤ו3ּ
mang
H5375

׀נְהָר֨וֹת 
sông
H5104

הוָ֗ה יְֽ
Đức–Giê-hô-va
H3068

נָשְׂא֣וּ
mang
H5375

נְהָר֣וֹת
sông
H5104

קוֹלָם֑
tiếng–ho�

יִשְׂא֖וּ
mang
H5375

נְהָר֣וֹת
sông
H5104

דָּכְיָֽם׃
[H1796]
H1796

Hỡi Ðức Giê-hô-va, nước lớn đã nổi khiến, Nước lớn đã cất tiếng lên; Nước lớn đã nổi các lượn sóng ồn ào lên.

׀מִקֹּל֨וֹת 4
từ–tiếng

מַ֤יִם
nước
H4325

ים רַבִּ֗
nhiều

ים אַדִּירִ֣
oai–nghiêm
H0117

מִשְׁבְּרֵי־
ngo�n–sóng
H4867

יָם֑
biển
H3220

יר אַדִּ֖
oai–nghiêm
H0117

בַּמָּר֣וֹם
trong–nơi–cao
H4791

יְהוָֽה׃
Đức–Giê-hô-va
H3068

Ðức Giê-hô-va ở nơi cao có quyền năng Hơn tiếng nước lớn, Hơn các lượn sóng mạnh của biển

יךָ 5 דֹתֶ֨ ׀עֵֽ
chứng–cớ–ngươi

נֶאֶמְנ֬וּ
tin
H0539

ד מְאֹ֗
rất
H3966

לְבֵיתְךָ֥
cho–nhà–ngươi

נַאֲוָה־
xinh–đe�p
H4998

דֶשׁ קֹ֑
sự–thánh–khiết
H6944

יְה֝וָ֗ה
Đức–Giê-hô-va
H3068

רֶךְ לְאֹ֣
cho–chiều–dài
H0753

ים׃ יָמִֽ
ngày
H3117

Hỡi Ðức Giê-hô-va, các chứng cớ Ngài rất là chắc chắn: Sự thánh khiết là xứng đáng cho nhà Ngài đến đời đời.
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